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1 001 Nguyễn Vân Anh Nữ 03/02/1997 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo Vắng thi Vắng thi

2 002 Nguyễn Thị Quế Anh Nữ 13/02/1998 Chuyên viên 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng
68,2 68,2

3 003 Dương Gia Bảo Nam 16/10/1998 Chuyên viên đào tạo Phòng Đào tạo 46,2 46,2

4 004 Phương Hữu Công Nam 20/10/1997 Giảng viên đại học Điện - Tự động hóa Khoa Điện - Điện tử 79,8 79,8

5 005 Lê Thị Kiều Diễm Nữ 11/02/1987 Chuyên viên Tổ chức nhân sự Phòng Tổ chức - Hành chính Vắng thi Vắng thi

6 006 Lê Thị Thu Dư Nữ 20/10/1994 Giảng viên đại học Kinh tế hàng không Khoa Kinh tế hàng không 63,3 63,3

7 007 Nguyễn Tâm Hồng Đức Nam 04/12/1997 Giảng viên đại học Điện - Tự động hóa Khoa Điện - Điện tử 85,5 85,5

8 008 Mai Thị Hằng Nữ 25/05/1984 Giảng viên đại học Khoa Xây dựng 89,3 89,3

9 009 Lê Phan Minh Hiếu Nam 17/08/1979 Thanh tra - Pháp chế, tiếp công dân
Thanh tra - Pháp chế, tiếp 

công dân
47,6 47,6

10 010 Đỗ Thị Thu Huyền Nữ 05/04/1987 Chuyên viên Tổ chức nhân sự Phòng Tổ chức - Hành chính Vắng thi Vắng thi

11 011 Trần Đăng Khải Nam 12/09/1989 Giảng viên đại học Khoa Xây dựng 88,3 88,3

12 012 Nguyễn Quốc Khánh Nam 08/12/1983 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo 74,6 74,6

13 013 Lê Hoài Linh Nữ 23/11/1986 Giảng viên đại học Khoa Xây dựng 78,3 78,3

14 014 Nguyễn Phi Long Nam 26/03/1988 Giảng viên đại học Khoa Xây dựng 86,2 86,2

15 015 Phạm Đình Lương Nam 01/01/1974 Chuyên viên Tổ chức nhân sự Phòng Tổ chức - Hành chính Vắng thi Vắng thi

16 016 Ngô Cao Nghĩa Nam 14/04/1990 Chuyên viên Khoa học công nghệ
Phòng Khoa học Công nghệ và 

Hợp tác Quốc tế
70,8 70,8

17 017 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 22/09/1978 Giảng viên đại học Điện tử Viễn Thông Khoa Điện - Điện tử 88,5 88,5

18 018 Trần Khánh Nguyên Nữ 24/10/1988 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo 48 48
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19 019 Nguyễn Song Quỳnh Như Nữ 26/01/1998 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo 48,8 48,8

20 020 Lê Hữu Phước Nam 08/05/1999 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo Vắng thi Vắng thi

21 021 Võ Thị Mỹ Quê Nữ 11/02/1998 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo Vắng thi Vắng thi

22 022 Nguyễn Đạt Sơn Nam 27/11/1968 Giảng viên đại học Điện tử Viễn Thông Khoa Điện - Điện tử Vắng thi Vắng thi

23 023 Trần Ngọc Thanh Nam 31/05/1984 Giảng viên đại học Khoa Xây dựng 88,5 88,5

24 024 Trần Thị Thúy Nữ 17/07/1974 Chuyên viên Khoa học công nghệ
Phòng Khoa học Công nghệ và 

Hợp tác Quốc tế
30,4 30,4

25 025 Bùi Văn Thượng Nam 12/03/1988 Giảng viên đại học Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin 83,5 5 88,5

26 026 Nguyễn Thị Thiên Trang Nữ 16/04/1994 Giảng viên đại học Quản trị du lịch  Khoa Quản trị kinh doanh 78,3 78,3

27 027 Đàm Thu Trang Nữ 19/09/1999 Chuyên viên Đào tạo Phòng Đào tạo Vắng thi Vắng thi

28 028 Phạm Thị Vân Trinh Nữ 22/12/1977 Giảng viên đại học Quản trị kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh 81,7 81,7

29 029 Đỗ Thị Thanh Trúc Nữ 07/06/1987 Giảng viên đại học Quản trị Nguồn nhân lực Khoa Quản trị kinh doanh 85,8 5 90,8
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